
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản lý Môi trường
HỒ SƠ

Tổng số 
ngày khách

Tổng số 
Khăn giặt

Số khăn 
tiết kiệm

Tổng số 
Drap giặt

Số Drap
 tiết kiệm

Số khách tham gia 
tiết kiệm

1 2 3 4 5 6

1 11,672                10,120                16,732                3,585                  19,759                  6,612                    

2 10,120                8,392                  11,848                5,359                  14,881                  5,924                    

3 11,301                12,394                10,208                8,066                  14,536                  5,104                    

4 11,801                10,655                12,947                3,323                  20,279                  6,474                    

5 8,991                  11,710                6,272                  4,270                  13,712                  3,136                    

6 10,143                11,120                9,166                  3,885                  16,401                  4,583                    

7 11,566                11,805                11,327                3,885                  19,247                  5,664                    

8 10,627                12,230                9,024                  4,020                  17,234                  4,512                    

9 9,430                  11,100                7,760                  3,860                  15,000                  3,880                    

10 10,136                11,670                8,602                  3,890                  16,382                  4,301                    

11 10,826                11,050                10,602                3,600                  18,052                  5,301                    

12 12,644                11,520                13,768                3,920                  21,368                  6,884                    

SUM 129,257             133,766             128,256             51,663               206,851               62,374                 

AVERAGE 10,771               11,147               10,688               4,305                 17,238                 5,198                   

Đơn giá giặt
TB 1,595 6,500

Thành tiền 213,356,770 204,568,320     335,809,500     1,344,531,500    

Tổng cộng

* GHI CHÚ: 3 = (1 x hệ số 4) - 2 (hệ số 4 = cơ số khăn/phòng khách)

5 = (1 x hệ số 2) - 4 (hệ số 2 = cơ số Drap/phòng khách)

6 = 1 - (4 : 2) 

* Nơi nhận: - Bộ phận Phòng

- Nhà Giặt

- Lưu BMT

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG & SỐ KHÁCH THAM GIA TIẾT KIỆM KHĂN - DRAP TẠI PHÒNG NGỦ NĂM 2019

Ngày lập: 10/01/2020

Tháng

1,549,099,820                                                                                                                                                                    

Soạn thảo: 
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

Vũ Ngọc Lộc Trang:1/1


